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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

       TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH 
 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Tạ Duy Ước 

Các Thẩm phán: ông Nguyễn Hồng Ánh và ông Bùi Đức Thanh 

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thảo - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tham gia phiên tòa: Bà Lam Thị 

Dung - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 17 tháng 10 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 73/2024/TLPT-DS ngày 02/10/2024 về 

việc "Tranh chấp quyền sử dụng đất". Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 22/2024/DS-

ST ngày 16/5/2024 của Tòa án nhân dân thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh bị 
kháng cáo. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 125/2024/QĐ - PT 

ngày 03/10/2024, giữa các đương sự:   

- Nguyên đơn: ông Lê Đức V, sinh năm 1963; địa chỉ: khu E, phường H, thị 

xã Q, tỉnh Quảng Ninh; có mặt. 

Đại diện theo ủy quyền: Chị Lê Thị Thu T – sinh năm 1999, nơi thường trú: 

khu G, phường N, thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh, có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Luật sư Bùi Quang T1 – Văn phòng 

L3 - Chi nhánh M - địa chỉ: số A T, khu G, phường Q, thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh. 

có mặt. 

- Bị đơn: ông Lê Đức N, sinh năm 1966; bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1968; 

anh Lê Đức H, sinh năm 1993; cùng địa chỉ: khu E, phường H, thị xã Q, tỉnh Quảng 

Ninh; đều có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ Anh Lê Đức K, sinh năm 1994, nơi thường trú: khu E, phường H, thị xã Q, 

tỉnh Quảng Ninh; có mặt. 

+ Ủy ban nhân dân phường H, thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh;  

Đại diện theo ủy quyền: ông Vũ Tống T2 – công chức địa chính, theo giấy ủy 

quyền ngày 16/10/2024, có mặt. 

+ Ủy ban nhân dân thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh.  
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Đại diện theo ủy quyền: bà Đoàn Thị Phương H1 – Phó trưởng phòng Tài 

nguyên và Môi trường thị xã Q và ông Nguyễn Hữu T3 – Phó giám đốc Văn phòng 

đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Q, đều vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt. 

+ Bà Lê Thị Q, sinh năm 1960, địa chỉ: khu F, phường P, thị xã Q, tỉnh Quảng 

Ninh; có mặt. 

+ Bà Lê Thị L, sinh năm 1969, địa chỉ: khu F, phường H, thị xã Q, tỉnh Quảng 

Ninh; có mặt. 

+ Bà Lê Thị L1, sinh năm 1972, địa chỉ: khu B, phường H, thị xã Q, tỉnh 

Quảng Ninh; vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt. 

+ Bà Vũ Thị V1, địa chỉ: khu E, phường H, thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh. Vắng 

mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt. 

- Người kháng cáo: nguyên đơn ông Lê Đức V 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn là ông Lê Đức V trình bày: trong đơn khởi kiện, trong quá trình giải 

quyết vụ án và tại phiên tòa, ông Lê Đức V và người đại diện, trình bày: bố ông là 

cụ Lê Đức T4, sinh năm 1933, chết năm 2016; mẹ ông là cụ Vũ Thị Q1, sinh năm 

1932, chết 2014. Bố mẹ ông có 05 người con lần lượt: Lê Thị Q (sinh năm 1960); 

ông là Lê Đức V (sinh năm 1963), Lê Đức N (sinh năm 1966), Lê Thị L (sinh năm 

1969), Lê Thị L1 (sinh năm 1972). 

         Trên bản đồ giải thửa năm 1990 (tờ số 04) tại xã H, ông có đứng tên đăng ký 

thửa đất số 42, diện tích 595m2; tiếp giáp thửa đất của ông là thửa số 38, diện tích 

1.080m2, tiếp giáp thửa số 38 là thửa số 37, diện tích 520m2, thửa số 38 và 37 do mẹ 

ông là cụ Vũ Thị Q1 đứng tên. 

Khi cháu Lê Đức H là con trai của ông Lê Đức N giao bán đất thì ông mới biết cháu 

H bán đất của ông, ông yêu cầu ông N và cháu H trả lại cho ông diện tích 595m2 đất, 

là thửa 42 (trên bản đồ giải thửa 1990) nhưng bố con ông N không trả, tranh chấp 

giữa ông và gia đình ông N đã được UBND xã H hòa giải ngày 07/10/2021 nhưng 

không có kết quả, khi đó ông mới biết năm 1997 mẹ ông đăng ký gộp thửa đất của 

ông vào chung thửa đất của mẹ, mẹ ông đã được UBND huyện Y (nay là UBND thị 

xã Q) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) thửa đất có diện tích 

1.552m2, trong đó bao gồm cả thửa đất số 42 của ông. GCNQSDĐ mang tên mẹ ông 

là Vũ Thị Q1 vào ngày 10/10/2002, số V054369, thửa số 75 tờ P 17 vị trí tại thôn D 

xã H nay là khu E phường H. Ngay sau khi được cấp GCNQSDĐ, mẹ ông đã tặng 

cho quyền sử dụng đất nêu trên cho ông Lê Đức N (vợ là Nguyễn Thị Đ), sau đó ông 

N tiếp tục làm thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất cho con trai là Lê Đức H và Lê 

Đức K, vị trí phần đất cho Lê Đức H trong đó có đất của ông. Tất cả việc tặng cho 

QSDĐ trên ông hoàn toàn không biết và cũng chỉ nghĩ rằng thửa đất mẹ ông được 

cấp là thửa đất số 37, 38 nằm giáp ranh với thửa số 42 của ông. Hơn nữa, khi bị cấp 

gộp vào bìa đỏ mang tên mẹ ông thì tổng diện tích cũng chỉ có 1.552m2, trong khi 

chỉ tính hai thửa 37 và 38 thì tổng diện tích đã lên tới 1.600m2.  

   Thửa đất tranh chấp ông đã sử dụng từ năm 1987, năm 1990 ông đăng ký và có 

tên trên bản đồ giải thửa là thửa số 42. Ông lấy vợ là bà Vũ Thị V1 vào năm 1985, 
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vợ chồng ông ở cùng bố mẹ là cụ T4, cụ Q1 tại ngôi nhà gỗ 4 gian xây trên thửa đất 

số 38, đến năm 1994 vợ chồng ông mới mua nhà ra ở riêng, cũng tại khu E phường 

H, nhưng ông vẫn qua lại trồng cây ăn quả. Khi xác lập bản đồ địa chính năm 1997, 

ông không còn ở cùng bố mẹ nên không đứng tên đăng ký thửa đất số 42 và cũng từ 

đó ông không đóng thuế thửa đất đó nữa. Còn đối với thửa đất vợ chồng ông mua 

tách ra ở riêng năm 1994 thì có đăng ký tên trên bản đồ địa chính năm 1997 và cũng 

đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mặc dù không ở cùng bố mẹ nhưng 

ông vẫn thường xuyên đi về sử dụng thửa đất số 42 vào việc trồng cây hàng năm, 

đào ao thả cá. 

Theo biên bản xem xét thẩm định tại chỗ, kết quả đo hiện trạng do cơ quan đo đạc 

là Trung tâm phát triển quỹ đất đo, lồng ghép bản đồ giải thửa năm 1990 thì thửa số 

42 (tờ bản đồ số 04, bản đồ giải thửa năm 1990) nằm trong thửa đất số 75 tờ bản đồ 

số P17 (bản đồ địa chính năm 1997), do mẹ ông (là cụ Vũ Thị Q1 đứng tên và đã 

được cấp GCNQSDĐ năm 2002) tương ứng phần giới hạn bởi các điểm 

(12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,31,12) và xác định có diện tích 399m2. Phần 

diện tích đất này hiện nay đang thuộc phần đất ông N cho con trai là Lê Đức H. 

           Vì vậy, ông yêu cầu ông N, bà Đ và cháu H trả lại cho ông  diện tích 399m2 

đất, một phần thửa đất số 42 tờ bản đồ số 04 bản đồ giải thửa năm 1990, đất có vị trí 

tại thôn D xã H, huyện Y, nay là khu E phường H thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh; là một 

phần thửa số 75 tờ bản số P17 (bản đồ địa chính năm 1997); hiện nay thuộc thửa đất 

số 62 tách từ thửa số 19 tờ bản đồ số 65 (tương ứng thửa 75 tờ P17 bản đồ địa chính 

1997) được UBND thị xã Q cấp GCNQSDĐ số CU 599274 ngày 12/8/2020 mang 

tên Lê Đức H. 

           Tài sản trên đất hiện nay chỉ có một số cây ăn quả và móng nhà (chỉ còn mấy 

hàng gạch) như biên bản xem xét thẩm định đã thống kê, ông không yêu cầu Tòa án 

giải quyết tài sản trên đất. 

Tại phiên tòa luật sư của ông V trình bày căn cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện 

của ông V như sau: (1) Ông V đứng tên đăng ký thửa 42 trên tờ bản đồ số 04, bản 

đồ năm 1990; (2) cụ Q1 cũng chỉ thừa nhận, chỉ có thửa đất số 38 như ý chí của cụ 

Q1 thể hiện tại đơn xin xác nhận vay tiền (ghi ngày 5.11.1997); (3) khi UBND xã H 

nhật, đo đạc để xây dựng bản đồ năm 1997 xác định thửa đất đứng tên cụ Q1 là thửa 

số 75 tờ P17 đo cả thửa số 42 vào cho cụ Vũ Thị Q1 chỉ là sự là nhầm lẫn do vô ý, 

bởi khi đó thửa đất của ông V và của cụ Q1 không có ranh giới, thửa đất của ông V 

không có công trình kiên cố, còn cụ Q1 không biết thửa đất P75 tờ P17 của cụ Q1 

gồm có cả thửa 42 (bản đồ 1990) của ông V, bởi diện tích thửa số 75 tờ P17 diện 

tích là 1.552m2 phù hợp diện tích 02 thửa 37 và 38 (bản đồ 1990) mà cụ Q1 đứng 

tên. Vì vậy năm 2002 cụ Q1 đăng ký quyền sử dụng đất, UBND xã H, UBND huyện 

Y khi đó đã căn cứ vào bản đồ địa chính năm 1997 để cấp GCNQSDĐ cho cụ Q1, 

là đã cấp theo sự nhầm lẫn khi xác lập bản đồ năm 1997. Vì vậy đề nghị Hội đồng 

xét xử hủy một phần quyết định cá biệt là GCNQSDĐ đã cấp cho cụ Q1, vị trí thửa 

số 42 (bản đồ năm 1990, ông V đứng tên), cụ thể hiện nay là một phần trong thửa 

đất anh H con ông N đã được cấp GCNQSDĐ. Đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của ông V. 
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 Bị đơn ông Lê Đức N, bà Nguyễn Thị Đ và anh Lê Đức H. Tại phiên tòa bà Đ 

trình bày: bà và ông Lê Đức N kết hôn và chung sống cùng bố mẹ chồng từ năm 

1988 trên thửa đất của bố mẹ chồng bà là cụ Lê Đức T4 và cụ Vũ Thị Q1, bố mẹ bà 

có 05 người con đúng như ông V đã trình bày. 

Khi bố mẹ chồng bà còn sống, có tạo dựng được một khối tài sản là 1552m2 đất (cả 

đất vườn và đất ở) tại thửa đất số 75, tờ bản đồ số P17 (có đăng ký trong sổ địa chính, 

sổ mục kê năm 1997 tên Lê Đức T4 và Vũ Thị Q1) tại thôn D, xã H, huyện Y (nay 

là khu E, phường H, thị xã Q), tỉnh Quảng Ninh. Thửa đất này đã được UBND huyện 

Y, tỉnh Quảng Ninh cấp GCNQSDĐ lần đầu tiên cho cụ Vũ Thị Q1 vào ngày 

10/10/2002, số V054369. 

Ngày 05 tháng 10 năm 2002, bố mẹ đã viết giấy cho tặng vợ chồng bà nhà và đất 

của bố mẹ là thửa số 75, tờ bản đồ số P17, diện tích 1552m2 tại thôn D, xã H, huyện 

Y (nay là khu E, phường H, thị xã Q), tỉnh Quảng Ninh (Giấy viết tay có xác nhận 

của Chủ tịch UBND xã H lúc đó là ông Bùi Huy L2 vào ngày 08/10/2002). 

Sau khi được bố mẹ tặng cho đất và nhà thì vợ chồng bà và bố mẹ đã lập Hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại UBND xã H, huyện Y vào ngày 12/10/2002 

và làm các thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định. Ngày 25/10/2002 ông Lê 

Đức N chồng bà đã được UBND huyện Y cấp GCNQSDĐ số V054015, ngày 

25/10/2002.  

Đến năm 2017 vợ chồng bà tặng cho con là Lê Đức H diện tích 552,6m2, tặng cho 

con Lê Đức K diện tích 174m2, ngày 31/8/2017 các con bà đều đã được cấp 

GCNQSDĐ đối với diện tích đất được tặng cho này.   

Nay, ông Lê Đức V khởi kiện yêu cầu vợ chồng bà và con Lê Đức H phải trả 

lại ông V diện tích đất 595m2  (theo đơn khởi kiện) hoặc 399m2 mà ông V xác định 

lại phiên tòa, tại thửa đất số 42, tờ bản đồ năm 1990 vị trí tại thôn D xã H huyện Y 

(nay là khu E, phường H, thị xã Q), tỉnh Quảng Ninh, bà không đồng ý, bởi lẽ: thửa 

đất bố mẹ chồng bà cho vợ chồng bà là 1552m2 đất (cả đất vườn và đất ở) có nguồn 

gốc do bố mẹ khai hoang từ năm 1970, xác định trên bản đồ năm 1997 là thửa đất 

số 75, tờ bản đồ số P17 (có đăng ký trong sổ địa chính, sổ mục kê năm 1997 tên Lê 

Đức T4 và Vũ Thị Q1) tại thôn D, xã H, huyện Y. Gia đình chồng bà có 01 con tàu 

để 03 bố con (cụ T4, ông V, ông N) đi làm chung, năm 1994 từ số tiền làm ăn chung 

của ba bố con thống nhất mua cho ông V một mảnh đất (có nhà ở trên đất) mà hiện 

nay vợ chồng ông V đang ở, cũng tại khu E, phường H, thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh. 

Sau khi vợ chồng ông V ra ở riêng, vợ chồng con cái bà thì vẫn ở cùng bố mẹ cho 

đến bây giờ, vợ chồng bà hàng năm vẫn nộp thuế cho Nhà nước đầy đủ. Ông V trình 

bày ông V về sử dụng thửa đất số 42 diện tích 595m2 theo bản đồ giải thửa năm 1990 

từ năm 1990 đến nay, nộp thuế, xây dựng và nuôi trồng trên thửa đất này là không 

đúng, bởi khi bố mẹ bà còn sống bố mẹ bà sử dụng, sau này gia đình bà sử dụng. 

Năm 2002, UBND xã H và UBND huyện Y làm thủ tục cấp GCNQSDĐ cho mẹ 

chồng bà là cụ Q1, trên cơ sở bản đồ địa chính năm 1997. Sau này cụ Q1 cụ T4 tặng 

cho vợ chồng bà vào năm 2002, việc tặng cho này là hợp pháp, nên bà không đồng 

ý yêu cầu khởi kiện của ông V. Tài sản trên đất, đúng là từ trước đến nay trên thửa 

đất tranh chấp không có công trình kiên cố gì, hiện nay thửa đất chỉ còn một số cây 

cối như Tòa án đến xem xét thẩm định, cây cối này do cụ Q1 trồng chứ không phải 

ông V trồng. 
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Bị đơn ông Lê Đức N và anh Lê Đức H tại phiên tòa thống nhất quan điểm bà 

Đ đã trình bày, không trình bày gì thêm. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Lê Đức K: anh K có quan điểm, 

không đồng ý yêu cầu khởi kiện của ông Lê Đức V, anh đồng ý quan điểm của bố 

mẹ anh là ông Lê Đức N và bà Nguyễn Thị Đ. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là UBND thị xã Q, người đại diện 

vắng mặt có quan điểm gửi Tòa án có nội dung: Căn cứ hồ sơ địa chính lưu trữ tại 

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất và tại UBND phường H (gồm bản đồ địa 

chính, số đăng ký địa chính, sổ mục kê đất đai lập năm 1997, xã H) thể hiện thửa 

đất số 75, tờ bản đồ địa chính số P17, diện tích 1552m2 được mang tên bà Vũ Thị 

Q1. Từ kết quả kiểm tra, rà soát các tài liệu, hồ sơ có liên quan, UBND thị xã nhận 

thấy quá trình lập hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cụ Vũ Thị 

Q1 tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 75, tờ 

bản đồ địa chính số P17, diện tích 1552m2 là đảm bảo theo qui định, sau khi được 

cấp GCNQSDĐ, cụ Vũ Thị Q1 được thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất và 

đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo qui định. Kèm theo công văn trình bày quan 

điểm, UBND thị xã Q cung cấp cho Tòa án: hồ sơ đăng ký lần đầu, hồ sơ tặng cho 

và hồ sơ đăng ký biến động thửa đất đã cấp GCNQSDĐ lần đầu cho bà Vũ Thị Q1. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là UBND phường H: tại văn bản số 

80/UBND ngày 10/4/2024 của UBND phường H, thể hiện nội dung:  

+ Căn cứ hồ sơ địa chính được lưu trữ tại phường H (trước đây là xã H), bản 

đồ giải thửa đo năm 1988 hoàn thành năm 1990 thể hiện thửa số 37, 38, 42 tờ số 04, 

trong đó ghi tên chủ sử dụng đất tại thửa số 37 và 38 là (bà) Quyến; ghi tên thửa số 

42 là (ông) V; thửa số 38 diện tích 1.080m2, thửa số 37 diện tích 520m2, thửa số 42 

diện tích 595m2, tổng 03 thửa (37+38+42) là 2.195m2. Đối chiếu với bản đồ địa 

chính năm 1997 phường H, thửa số 37+38+42 (của tờ số 4 bản đồ năm 1990) tương 

ứng là thửa số 75 tờ bản đồ số P17, diện tích 1552m2, ký hiệu loại đất là (T ) và có 

đăng ký trong sổ địa chính lập năm 1997 trang 42, quyển số 04 đứng tên chủ sử 

dụng là cụ Vũ Thị Q1 – cụ Lê Đức T4; đăng ký trong sổ mục kê quyển số 01, trang 

số 181 mang tên chủ sử dụng đất là Vũ Thị Q1. Thửa đất số 75 tờ bản đồ số P17, 

bản đồ năm 1997, diện tích 1552m2 được UBND huyện Y cấp GCNQSDĐ số V 

054369 đứng tên bà Vũ Thị Q1, cấp ngày 10/10/2002, trong đó đất ở 300m2, đất 

trồng cây lâu năm là 1,252m2. Ngày 25/10/2002 bà Vũ Thị Q1, cụ Lê Đức T4 tặng 

cho lại con trai Lê Đức N, ông Lê Đức N đã đăng ký và đã được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất.  

+ Nguồn gốc thửa đất cụ Q1 được cấp GCNQSDĐ là do gia đình cụ Q1 khai 

hoang vùng kinh tế mới từ năm 1970, đến năm 1988 đo bản đồ giải thửa năm 1990 

hoàn thành, xác định thửa số 42,37,38 tờ số 04. Năm 1991 gia đình cụ Q1 chưa được 

cấp giấy CNQSDĐ, do có vướng mắc về diện tích. Năm 2002 thời điểm cấp giấy 

chứng nhận cho gia đình cụ Q1, duy nhất hộ cụ Q1 đang sử dụng, có nhà ở ổn định 

trên thửa đất, gia đình cụ Q1 đứng tên đăng ký sổ địa chính, không có tranh chấp. 

+Ông Lê Đức V, có vợ là bà Vũ Thị V1, trên bản đồ địa chính năm 1997 gia 

đình ông V đứng tên thửa số 404 tờ số P9, diện tích 421m2 và thửa số 406 tờ số P9, 
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diện tích 435m2, nguồn gốc do gia đình ông V nhận chuyển nhượng của người khác, 

từ trước năm 1997, gia đình ông V đã được cấp GCNQSDĐ 02 thửa đất nêu trên. 

(Ngoài ra UBND phường H cung cấp cho Tòa án: trích bản đồ giải thửa 1990 

tờ số 04 (có các thửa số 42, 38, 37), Trích bản đồ địa chính, sổ mục kê địa chính 

năm 1997 đối với thửa số 75 tờ P17 phường H.) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Q, bà Lê Thị L1, Lê Thị 

L. Bà Q trình bày, thửa đất số 42 tờ số 04 bản đồ giải thửa 1990 nguồn gốc do bố 

mẹ bà là cụ Vũ Thị Q1 và cụ Lê Đức T4 khai hoang lấn biển từ năm 1970, khi xác 

lập bản đồ năm 1990 ông V đứng tên thửa số 42. Thời điểm năm 2002 mẹ bà đăng 

ký quyền sử dụng đất, sau đó tặng cho lại vợ chồng ông N, khi đó chị em bà đều 

không biết. Nay bà biết thửa đất mẹ bà đã được cấp GCNQSDĐ trong đó có cả thửa 

số 42 (tờ số 4 bản đồ giải thửa 1990 - ông V đứng tên) là do sự nhầm lẫn của chính 

quyền địa phương vì vậy ông V khởi kiện yêu cầu trả lại ông V thửa đất số 42 tờ số 

04 bản đồ năm 1990, bà thấy yêu cầu khởi kiện của ông V là căn cứ, vợ chồng ông 

N bà Đ và cháu H trả lại cho ông V thửa đất số 42 (tờ bản đồ số 04 bản đồ năm 

1990). Bà L, bà L1 có quan điểm nhất trí với quan điểm của bà Q. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Vũ Thị V1. Bà V1 vắng mặt, 

nhưng có văn bản trình bày quan điểm (do ông V nộp tại phiên tòa), trong đơn bà 

V1 trình bày, bà là vợ ông Lê Đức V, bà đồng ý các nội dung ông V khởi kiện. 

Quá trình giải quyết vụ án, UBND thị xã Q và UBND phường H, luật sư của 

nguyên đơn cung cấp cho Tòa án các tài liệu, có nội dung:  

+ Tờ số 04 bản đồ giải thửa năm 1990, xã H thể hiện: thửa 42 (diện tích 595m2) 

ghi tên ông V; thửa số 37 (diện tích 520m2) và thửa số 38 (diện tích 1.080m2) ghi 

tên cụ Q1;  

+ Bản đồ địa chính năm 1997 thửa số 75 tờ P (diện tích 1552m2), sổ địa chính 

thửa số 75 tờ P17 ký hiệu T, ghi tên chủ sử dụng bà Lê Thị Q2, cụ Lê Đức T4 là 

chồng người sử dụng đất.  

+ Thửa đất 75 tờ bản đồ P17 (diện tích 1552m2) được cấp GCNQSDĐ lần đầu 

cho cụ Vũ Thị Q1 số: V054369, ngày 10/10/2002; cụ Vũ Thị Q1 và cụ Lê Đức T4 

hợp đồng tặng cho ông Vũ Đức N1 và Nguyễn Thị Đ; ông Lê Đức N đã được cấp 

GCNQSDĐ số V054015, ngày 25/10/2002, cấp đổi lại được cấp GCNQSDĐ số CE 

091832 ngày 20/6/2007 (thửa số 75 tờ số P17 - tương ứng thửa 19 tờ 65 mới). 

+ Ngày 28/7/2017, ông Lê Đức N, bà Vũ Thị Đ1 lập hợp đồng tặng cho Lê 

Đức K diện tích 174m2; tặng cho Lê Đức H diện tích 552,6m2. Ngày 31/8/2017 Lê 

Đức H, Lê Đức K đã được cấp GCNQSDĐ đối với thửa đất được tặng cho, ông Lê 

Đức N được cấp GCNQSDĐ đối với diện tích còn lại sau khi tặng cho các con (còn 

lại 784m2 – thửa số 19 tờ bản đồ số 65 – tương ứng thửa số 75 tờ P17 bản đồ năm 

1997), cụ thể: Lê Đức H được cấp GCNQSDĐ số CE 091340 ngày 31/8/2017, (thửa 

số 62 tách từ thửa 19, tờ bản đồ số 65 (tương ứng thửa 75, tờ P17 cũ)); năm 2020 

cấp đổi, được cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

số CU599274 ngày 12/8/2020. Lê Đức K được cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 091339 ngày 31/8/2017 (thửa số 63 tách từ 

thửa 19, tờ bản đồ số 65 (tương ứng thửa 75, tờ P17 cũ). Ông Lê Đức N được cấp 
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Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 091339 

ngày 31/8/2017. 

Tòa án tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ, sơ đồ đo hiện trạng thửa đất tranh 

chấp (lồng ghép các nét bản đồ giải thửa 1990, nét thửa được cấp GCNQSDĐ): vị 

trí thửa đất số 42 (tờ bản đồ số 04 bản đồ giải thửa 1990) nằm trong thửa số 75 tờ 

bản đồ P17 (bản đồ địa chính 1997) diện tích 399m2. Vị trí này hiện nay thuộc thửa 

số 63 tách ra từ thửa số 19 tờ bản đồ số 65 - tương ứng thửa 75 tờ P17 - bản đồ địa 

chính 1997, là thửa đất hiện đang thuộc quyền sử dụng/ nằm trong thửa đất của Lê 

Đức H đã được cấp GCNQSDĐ. Biên bản định giá xác định đất trồng cây lâu năm 

tại vị trí đất tranh chấp có đơn giá 50.000đồng/m2. 

        Với nội dung trên, tại Bản án dân sự sơ thẩm số: 22/2024/DS-ST ngày 

16/5/2024 của Tòa án nhân dân thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định: 

- Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Lê Đức V; 

- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Lê Đức V về việc yêu cầu ông Lê Đức 

N, bà Nguyễn Thị Đ, anh Lê Đức H trả lại diện tích 399m2 đất của thửa số 42 tờ số 

4 bản đồ năm 1990, vị trí tại thôn D, xã H, huyện Y, (nay là khu E phường H, thị xã 

Q), tỉnh Quảng Ninh; là một phần thửa số 75 tờ bản số P17 (bản đồ địa chính năm 

1997); hiện nay thuộc thửa đất số 62 tách từ thửa số 19 tờ bản đồ số 65 (tương ứng 

thửa 75 tờ P17 bản đồ địa chính 1997) được UBND thị xã Q cấp GCNQSDĐ số CU 

599274 ngày 12/8/2020 mang tên Lê Đức H. 

Ngoài ra, bản án còn quyết định về chi phí tố tụng, án phí, về quyền kháng 

cáo theo quy định. 

Ngày 22/5/2024, ông Lê Đức V kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, sửa bản 

án theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

          Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Nguyên đơn là ông Lê Đức V vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và nội 

dung kháng cáo. 

- Các đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có 

mặt tại phiên tòa và Kiểm sát viên, đều không xuất trình bổ sung tài liệu, chứng 

cứ. 

- Tại phiên tòa, các đương sự không thỏa thuận được về việc giải quyết vụ 

án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu quan điểm trong 

quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm: về tố tụng, những người tiến hành 

tố tụng đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự; các đương sự 

đều thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Bộ luật Tố tụng 

dân sự. Về nội dung: đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự; không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn ông Lê Đức V, giữ 

nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số: 22/2024/DS-ST ngày 16/5/2024 của Tòa án nhân 

dân thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 



8 
 

 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên 

tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về tố tụng:  

Kháng cáo của nguyên đơn làm trong hạn luật định và đúng trình tự thủ tục 

mà Bộ luật Tố tụng dân sự quy định nên Hội đồng xét xử chấp nhận xem xét lại 

bản án sơ thẩm theo trình tự phúc thẩm.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được triệu tập hợp lệ, có đơn xin 

xét xử vắng mặt, căn cứ khoản 2 Điều 296 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án tiến 

hành xét xử vụ án. 

GCNQSDĐ lần đầu tiên được UBND huyện Y cấp cho cụ Vũ Thị Q1 vào 

ngày 10/10/2002, số V054369. Ngày 12/10/2002, cụ Vũ Thị Q1 và cụ Lê Đức T4 

lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Vũ Đức N1 và Nguyễn Thị 

Đ; ngày 25/10/2002 ông Lê Đức N – bà Nguyễn Thị Đ được UBND huyện Y cấp 

GCNQSDĐ số V054015. Ngày 28/7/2017, ông Lê Đức N, bà Vũ Thị Đ1 lập hợp 

đồng tặng cho con là Lê Đức H diện tích 552,6m2. Ngày 31/8/2017, ông Lê Đức H 

được cấp GCNQSDĐ số CE 091340. 

Đối với giao dịch giữa cụ Vũ Thị Q1 - cụ Lê Đức T4 và ông Vũ Đức N1 - bà 

Nguyễn Thị Đ được xác lập tại thời điểm BLDS 1995 đang có hiệu lực, HĐXX áp 

dụng các quy định của BLDS 1995 để xem xét tính hợp pháp của giao dịch này. Đối 

với giao dịch giữa ông Lê Đức N - bà Vũ Thị Đ1 và ông Lê Đức H, được xác lập tại 

thời điểm BLDS 2015 có hiệu lực, căn cứ Điều 688 Bộ luật dân sự 2015, HĐXX áp 

dụng các quy định Bộ luật Dân sự năm 2015 để xem xét tính hợp pháp của giao dịch 

này. 

[2] Xét kháng cáo của nguyên đơn ông Lê Đức V, ông kháng cáo đề nghị tòa 

án cấp phúc thẩm sửa Bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi 

kiện của ông. Hội đồng xét xử thấy: 

[2.1] Về nguồn gốc thửa đất: 

Trên bản đồ năm 1990, tờ số 4, thửa đất số 42 đăng ký tên ông V, thửa số 37 

và 38 đăng ký tên cụ Q1, nguồn gốc các thửa đất này năm 1970 gia đình cụ Vũ Thị 

Q1 và chồng là cụ Lê Đức T4 khai hoang lấn biển. Ông V lấy vợ là bà Vũ Thị V1 

vào năm 1985, vợ chồng ông ở cùng bố mẹ là cụ T4, cụ Q1 tại ngôi nhà gỗ 4 gian 

xây trên thửa đất số 38, đến năm 1994 vợ chồng ông N mới mua nhà ra ở riêng, cũng 

tại khu E phường H. Thửa số 42, 37 và 38 (bản đồ năm 1990), trên bản đồ địa chính 

năm 1997 là thửa số 75 tờ bản đồ số P17, diện tích 1552m2, (sổ địa chính thửa đất 

có ký hiệu T, ghi tên chủ sử dụng bà Lê Thị Q2, cụ Lê Đức T4). Tại thời điểm đo 

đạc bản đồ địa chính năm 1997, trên thửa đất do các cụ khai hoang có duy nhất cụ 

Q2, cụ T4 có nhà ở trên đất. Năm 2002 cụ Q2 đứng tên đăng ký quyền sử dụng thửa 

đất số 75 tờ P17 bản đồ địa chính năm 1997. Ngày 10/10/2002, UBND huyện Y cấp 

GCNQSDĐ số V054369 cho bà Vũ Thị Q1.  

Nguyên đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn cho 

rằng: diện tích đất tranh chấp thuộc thửa đất số 42 tờ số 04 bản đồ năm 1990, thửa 

đất này do nguyên đơn (ông V) có đứng tên năm 1990; quá trình sử dụng đất, ông V 

có sử dụng thửa đất vào việc trồng cây, đóng thuế đến năm 1993; diện tích đất tranh 
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chấp thuộc GCNQSDĐ cấp cho cụ Q1 là do sự vô ý nhầm lẫn của cán bộ UBND xã 

H trong việc đo đạc bản đồ năm 1997; ý chí của cụ Q1, cũng không có diện tích 

đất/thửa đất số 42 này. Vì vậy việc cấp QCNQSDĐ cho cụ Q1 là do nhầm lẫn của 

chính cụ Q1 và của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, nguyên đơn không đưa ra 

được căn cứ chứng minh, về việc đóng thuế cũng chỉ có biên lai thuế năm 1992, 

1993. Căn cứ các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ, Hội đồng xét xử thấy ông V có tên 

trên bản đồ địa chính năm 1990, có đóng thuế năm 1992, 1993 nhưng nguyên đơn 

không có chứng cứ chứng minh việc xác lập quyền sử dụng đất như khai phá nhận 

chuyển nhượng..., đến năm 1997 nguyên đơn chỉ đăng ký tên trên thửa đất khác ông 

đang ở, không đăng ký tên đối với thửa đất đang tranh chấp. Từ năm 1997 cho đến 

năm 2020 ông V không đăng ký hay thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất đối 

với nhà nước đối với thửa đất số 42 (bản đồ năm 1990). Nguyên đơn không có chứng 

cứ chứng minh việc sử dụng đất ổn định, lâu dài đối với thửa đất đang tranh chấp. 

Việc cấp GCNQSDĐ của huyện Y (nay là thị xã Q) đối với gia đình cụ Q1 khi đó là 

đúng quy định Luật Đất đai năm 1993. HĐXX xét thấy không căn cứ để xác định 

diện tích 399m2 đất tranh chấp thuộc quyền sử dụng của ông Lê Đức V. 

[2.2] Về việc ký kết hợp đồng và nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất ngày 12/10/2002, giữa cụ Vũ Thị Q1 - cụ Lê Đức T4 và ông Vũ Đức 

N1 - Nguyễn Thị Đ và giao dịch ngày 28/7/2017, ông Lê Đức N, bà Vũ Thị Đ1 tặng 

cho con là Lê Đức H: 

Sau khi được cấp GCNQSDĐ, ngày 12/10/2002, cụ Vũ Thị Q1 và cụ Lê Đức 

T4 lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Vũ Đức N1 và Nguyễn 

Thị Đ. Hợp đồng được công chứng, chứng thực hợp pháp, ngày 25/10/2002 ông Lê 

Đức N - bà Nguyễn Thị Đ được UBND huyện Y cấp GCNQSDĐ số V054015, sau 

khi được cấp GCNQSDĐ, ông Lê Đức N, bà Vũ Thị Đ1 lập hợp đồng tặng cho con 

là Lê Đức H. Ngày 28/7/2017, ông Lê Đức N, bà Vũ Thị Đ1 lập hợp đồng tặng cho 

con là Lê Đức H diện tích 552,6m2. Ngày 31/8/2017, ông Lê Đức H được cấp 

GCNQSDĐ số CE 091340. Các giao dịch đều được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, 

đúng quy định, được công chứng, chứng thực hợp pháp.  

Ngoài ra, căn cứ Điều 147 BLDS 1995 và căn cứ Điều 133 Bộ luật Dân sự 

2015 về việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình, việc chuyển nhượng từ 

cụ Q1 - cụ T4 sang ông N - bà Đ1, sau đó chuyển nhượng cho con là ông Lê Đức H 

không bị vô hiệu.  

Từ các phân tích trên, Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn ông Lê Đức V về việc yêu cầu bị đơn là ông Lê Đức N, bà Nguyễn Thị 

Đ, anh Lê Đức H trả lại cho nguyên đơn diện tích 399m2 đất là có căn cứ. Hội đồng 

xét xử không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

[3] Về chi phí xem xét thẩm định và định giá tài sản: Nguyên đơn nộp tạm 

ứng chi phí tố tụng (xem xét thẩm định và định giá tài sản) số tiền 10.000.000đồng 

(Mười triệu đồng); chi phí xem xét thẩm định, định giá tài sản đã chi thực tế hết 

10.000.000đồng (Mười triệu đồng). Tại phiên tòa, nguyên đơn có quan điểm nguyên 

đơn đã nộp tạm ứng, nguyên đơn chịu chi phí này, không yêu cầu Tòa án giải quyết, 

nên HĐXX không đề cập giải quyết. 

[4] Về án phí: 
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[4.1] Về án phí dân sự sơ thẩm: Yêu cầu khởi kiện nguyên đơn là ông Lê Đức 

V không được chấp nhận, ông V phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với yêu cầu 

không được chấp nhận, nhưng xét thấy ông V sinh năm 1963 là người trên 60 tuổi, 

tại phiên tòa sơ thẩm ông V đề nghị được miễn nộp án phí dân sự vì vậy căn cứ điểm 

đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Q3 khóa 14 về mức thu, miễn giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án, ông V được miễn nộp án phí dân sự sơ thẩm, trả lại cho ông V số 

tiền tạm ứng đã nộp. 

[4.2] Về án phí dân sự phúc thẩm: Tòa án cấp phúc thẩm không chấp kháng 

cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, nguyên đơn ông Lê Đức V phải chịu án phí dân 

sự phúc thẩm, tuy nhiên ông V là người cao tuổi, có đơn xin miễn án phí, căn cứ 

quy định tại khoản 1 Điều 148 Bộ luật Tố tụng dân sự; điểm đ khoản 1 Điều 12 và 

khoản 1 Điều 29 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án, miễn án phí dân sự phúc thẩm đối với ông V. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự;  

Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn ông Lê Đức V, giữ nguyên Bản 

án dân sự sơ thẩm số: 22/2024/DS-ST ngày 16/5/2024 của Tòa án nhân dân thị xã 

Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. 

Căn cứ: khoản 9 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39; 

khoản 1 Điều 147; khoản 1 Điều 148 Bộ luật Tố tụng dân sự. Điều 147 Bộ luật Dân 

sự 1995; Điều 688, Điều 133 Bộ luật Dân sự 2015. Khoản 1, 2 Điều 2 Luật Đất đai 

năm 1993. Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Q3 khóa 14 về mức thu, miễn giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án. 

Tuyên xử:  

1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Lê Đức V về việc yêu cầu 

ông Lê Đức N, bà Nguyễn Thị Đ, anh Lê Đức H trả lại diện tích 399m2 đất của thửa 

số 42 tờ số 4 bản đồ năm 1990, vị trí tại thôn D, xã H, huyện Y, (nay là khu E phường 

H, thị xã Q), tỉnh Quảng Ninh; là một phần thửa số 75 tờ bản số P17 (bản đồ địa 

chính năm 1997); hiện nay thuộc thửa đất số 62 tách từ thửa số 19 tờ bản đồ số 65 

(tương ứng thửa 75 tờ P17 bản đồ địa chính 1997) được UBND thị xã Q cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số CU 599274 ngày 12/8/2020 mang tên Lê Đức H. 

2. Về chi phí tố tụng: Chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và chi phí định giá 

tài sản: đã chi phí hết số tiền 10.000.000đồng (Mười triệu đồng); nguyên đơn tự 

nguyện chịu chi phí này, nên trừ vào số tiền nguyên đơn đã nộp tạm ứng 

10.000.000đồng (Mười triệu đồng), số tiền tạm ứng của nguyên đơn đã chi phí hết. 

3. Về án phí: ông Lê Đức V được miễn án phí dân sự sơ thẩm và án phí dân 

sự phúc thẩm. Trả lại cho ông V 300.000đồng (Ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng 
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án phí dân sự sơ thẩm, ông V đã nộp theo biên lai số 0010589 ngày 10/3/2022 của 

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên. 

 
Nơi nhận: 
- Các đương sự;  
- VKSND tỉnh Quảng Ninh; 

- TAND thị xã Quảng Yên; 

- Chi cục THADS Quảng Yên; 

- Lưu VP; HSVA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 
 
 

Tạ Duy Ước 

 

 

 

 
CÁC THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Bùi Đức Thanh      Nguyễn Hồng Ánh         

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Tạ Duy Ước 
 

 


